
I THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 1.493 300 340 853

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiêt 

bị tiên tiến trong sản xuất lạp 

xưởng

DNTN Phú Hương - An 

Thành

Trương Thị Minh 

Thu

số 86 Hùng Vương, phường 6, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

350 130 220

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến trong sản xuất các 

loại bánh

Cơ sở Hiệp Phong Trương Văn Thành

số 98/06 Trần Hưng Đạo, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

523 210 313

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất lòng đỏ

trứng muối

Công ty TNHH chế biến 

nông sản Minh Đức
Thái Minh Đức

Lô I, KCN An Nghiệp, khóm 2, 

phường 7, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

620 300 320

II THỊ XÃ NGÃ NĂM 1.410,235 300 316 794,235

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất nước

chanh - mật ong

Công ty TNHH DVTM

HUỲNH NGUYÊN

Huỳnh Khắc 

Nguyên

số 18B Quốc lộ 61B, Khóm 3, 

Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

632,885 240 392,885

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất bánh

mãng cầu

Hộ kinh doanh Phạm Thị

Bé Ba
Phạm Thị Bé Ba

khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, thị 

xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
152,35 76 76,35

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất bánh

mãng cầu

Hộ kinh doanh Trà Hoàng

Nam 
Trà Hoàng Nam 

Khóm 5, phường 1, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
625 300 325

Chủ cơ sở

ĐƢỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2021

DANH SÁCH
 CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP -  TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

Tên cơ sở

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó

Tổng kinh phí

thực hiện đề 

án khuyến 

công 

STT Tên đề án Ngân sách

 Trung ƣơng 

hỗ trợ

Kinh phí đơn 

vị thụ hƣởng

 đóng góp

Ngân sách 

Địa phƣơng 

hỗ trợ

Địa chỉ
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Chủ cơ sởTên cơ sở

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó

Tổng kinh phí

thực hiện đề 

án khuyến 

công 

STT Tên đề án Ngân sách

 Trung ƣơng 

hỗ trợ

Kinh phí đơn 

vị thụ hƣởng

 đóng góp

Ngân sách 

Địa phƣơng 

hỗ trợ

Địa chỉ

III THỊ XÃ VĨNH CHÂU 297 115 182

7
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất tôm khô
Hộ kinh doanh Hồng Ngọc Mã Ngọc Hạnh

 phường 2, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng
297 115 182

IV HUYỆN MỸ XUYÊN 641,08 265 376,08

8
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong  sản xuất bánh in
Hộ kinh doanh Tư Hồng Đỗ Anh Thư

ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
367,4 130 237,4

9
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất ống hút

HTX tiểu thủ công nghiệp

Ngọc Bích
Huỳnh Ngọc Bích

ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

192,5 95 97,5

10

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất chả cá

rô phi

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị

Ly
Huỳnh Thị Ly

ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
81,18 40 41,18

V HUYỆN CÙ LAO DUNG 775,8 320 455,8

11
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất mật ong

Hộ kinh doanh mật ong

Sáu Phương
Trần Thanh Thúy

ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù 

Lao Dung, huyện Cù Lao Dung
195 90 105

12
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất tôm khô
HTX thủy sản Hưng Phú Trần Quang Cần

số 117, ấp Võ Thành Văn, xã 

An Thanh Nam, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng

580,8 230 350,8

VI HUYỆN CHÂU THÀNH 1.623 300 240 1.083
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Chủ cơ sởTên cơ sở

ĐVT: Triệu đồng
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13

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến trong sản xuất bánh 

pía

DNTN chế biến thực 

phẩm bánh pía, lạp xưởng 

Từ Gia Kiệt

Từ Nghiêm An

ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

638 240 398

14
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất chả, giò

Hộ kinh doanh Phùng 

Văn Thông - Thành Đạt
Phùng Văn Thông

Số 76, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc 

Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

985 300 685

VII HUYỆN KẾ SÁCH 275 117 158

15

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất bánh

pía

Hộ kinh doanh Công

Thành Tâm
Phan Minh Tâm

 ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng
275 117 158

VIII HUYỆN THẠNH TRỊ 605 300 305

16
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất bún

Hộ kinh doanh Dương

Phúc Huy
 Dương Phúc Huy

ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
605 300 305

IX HUYỆN LONG PHÚ 610 300 310

17
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến trong sản xuất mật ong
Công ty TNHH Ong Xanh Nguyễn Minh Tùng

Số 98, ấp Trường An, xã 

Trường Khánh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

610 300 310

7.730,115 1.500 1.713 4.517,115TỔNG
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